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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT   x 320726037 9/10/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

2 NGUYỄN THỊ THU NGA   x 320748911 7/3/2016 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

3 ĐỖ THỊ TƯỜNG VI   x 321224588 2/5/2018 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

4 NGUYỄN THỊ XUÂN TRANH   x 321454052 21/5/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

5 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG   x 320688315 29/5/2006 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

6 NGUYỄN THỊ MỘNG THU   x 321090003 7/10/2016 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

7 ĐẶNG QUANG ĐIỀN x   321386981 7/6/2017 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, Bến Tre Đạt 

8 NGUYỄN THANH TÒNG x   321019349 4/4/2013 CA. Bến Tre phường 5, Tp. Bến Tre Đạt 

9 TRẦN THỊ TRANG   x 321458640 16/6/2008 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

10 TRẦN THỊ THANH TRÚC   x 320706081 9/10/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

11 PHẠM CHÁNH THẢO x   320849237 5/4/2006 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 



12 NGUYỄN THỊ KIM LOAN   x 320972800 17/4/2018 CA. Bến Tre Sơn Đông, Tp. Bến Tre Đạt 

13 PHẠM THỊ THU NGA   x 320673023 29/3/2006 CA. Bến Tre phường 5, Tp. Bến Tre Đạt 

14 PHẠM CHÁNH THIỆN x   320824516 5/4/2006 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

15 NGUYỄN THỊ BÉ BẢY   x 320797900 27/10/2005 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

16 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG   x 320967961 2/4/2016 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

17 VÕ THỊ NGỌC NHIÊN   x 321098644 29/12/2014 CA. Bến Tre phường 5, Tp. Bến Tre Đạt 

18 NGUYỄN THỊ THẮM   x 320908343 4/5/2018 CA. Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

19 VÕ THỊ NGỌC THỦY   x 320492136 11/10/2017 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

20 THÁI THỊ HỒNG THẮM   x 321105240 26/12/2016 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

21 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG   x 320727936 25/2/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

22 NGUYỄN THỊ KHẮC DUNG   x 321439169 27/12/2013 CA. Bến Tre phường Phú Tân, Tp. Bến Tre Đạt 

23 HÀ THỊ KIM NGÂN   x 321225586 28/5/2016 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

24 
TRẦN THỊ THU THỦY   x 321178342 9/2/2017 

CA. Bến Tre phường 8, TP. Bến Tre Đạt 

25 
LÊ VĂN TRUNG x   320555577 25/3/2008 

CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

26 PHẠM THỊ THU TRANG   x 320738292 29/3/2006 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

27 VÕ THỊ NGỌC HUỲNH   x 321036518 27/10/2015 CA. Bến Tre Bĩnh Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

28 LÊ THỊ CÚC   x 320564370 29/3/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

29 HUỲNH THỊ THU HẠNH   x 320667392 13/11/2017 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

30 TỐNG THỊ MAI   x 320251925 25/3/2008 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

31 HUỲNH NGỌC THẢO   x 320778134 17/3/2006 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

32 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH   x 320767547 10/4/2006 CA. Bến Tre Sơn Đông, Tp. Bến Tre Đạt 

33 NGÔ MINH THƯ   x 321023667 29/8/2014 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

34 ĐẶNG THỊ KIM TIÊN   x 321326082 19/4/2016 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, Bến Tre Đạt 



35 TRƯƠNG THỊ ÁNH LOAN   x 320910323 14/9/2015 CA. Bến Tre Bình Phú, Tp. Bến Tre Đạt 

36 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH   x 320694137 24/5/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

37 LÊ THỊ HOÀNG DUNG   x 320977706 15/11/2012 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

38 ĐỖ THỊ TƯỜNG LINH   x 321224589 2/7/2012 CA. Bến Tre Phú Tân, TP. Bến Tre Đạt 

39 LÊ THỊ ÚT   x 320694005 24/4/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

40 THÁI THỊ NHUNG   x 321347291 6/4/2005 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

41 CAO THỊ OANH   x 321598659 20/01/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

42 HUỲNH THỊ HUYỀN CHI   x 321277671 29/9/2016 CA. Bến Tre Mỹ Thành, Tp. Bến Tre Đạt 

43 VÕ VĂN NHÀN x   320513924 9/11/2018 CA. Bến Tre Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre Đạt 

44 LÊ VĂN ĐÔ x   320191674 15/1/2015 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

45 ĐỖ BẠCH MỸ   x 320589962 3/5/2018 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

46 NGUYỄN THỊ MỸ   x 320012234 21/12/2013 CA. Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

47 VÕ THỊ MỸ AN   x 321610850 13/12/2016 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 

48 CAO THỊ TRÚC LINH   x 321498273 31/7/2009 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

49 LÊ HOÀNG MỸ HẠNH   x 321376865 23/2/2006 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

50 ĐỖ HỮU TÂM x   312117669 21/3/2014 CA. Tiền Giang Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

51 TRẦN LÊ MINH THIỆN x   321586556 6/6/2015 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre không đạt 

52 NGUYỄN DUY CƯỜNG x   321029705 7/1/2014 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, BT Đạt 

53 PHẠM HUY DANH x   321074360 4/1/2013 CA. Bến Tre Phường 3, TP. Bến Tre không đạt 

54 NGUYỄN VĂN KHẢI x   321517194 7/12/2015 CA. Bến Tre Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

55 NGUYỄN TƯỜNG DUY x   321460565 28/8/2017 CA. Bến Tre An Định, MCN, BT không đạt 

56 VI MINH PHÁT x   320998214 2/3/2006 CA. Bến Tre Phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

57 VÕ THỊ DIỄM THÚY   x 321340112 18/1/2005 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

58 NGUYỄN QUANG TÍNH x   321453060 14/5/2008 CA. Bến Tre Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre Đạt 



59 TRẦN VĂN ĐÁP x   331111315 10/3/2005 CA. Vĩnh Long Trung Chánh, Vũng Liêm, Vĩnh Long Đạt 

60 NGUYỄN VĂN KHOA x   321297306 19/12/2018 CA. Bến Tre Phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

61 ĐỖ CHÍ LINH x   321448258 8/10/2014 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

62 PHAN THỊ MỘNG TUYỀN   x 321130705 29/11/2016 CA. Bến Tre An Thới, MCN, BT Đạt 

63 LÊ THANH PHONG x   321531733 10/2/2011 CA. Bến Tre Phường Phú Khương, TP. Bến Tre không đạt 

64 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA x   321093094 21/6/2016 CA. Bến Tre Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

65 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH   x 321096394 17/10/2018 CA. Bến Tre Định Thủy, MCN, Bến Tre Đạt 

66 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN   x 321773433 26/11/2015 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

67 TRẦN THỊ THẢO   x 320811553 15/12/2006 CA. Bến Tre Giao Long, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

68 TRẦN THỊ NHƯ MAI   x 321416507 9/5/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre không đạt 

69 NGUYỄN THỊ THÚY   x 340818075 18/3/2005 CA. Đồng Tháp Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp Đạt 

70 LỮ THỊ TRINH   x 320545919 26/6/2017 CA. Bến Tre Phường Phú Khương, TP. Bến Tre không đạt 

71 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH   x 321556189 15/6/2016 CA. Bến Tre phường Phú Tân, Tp. Bến Tre Đạt 

72 TRẦN NHÂN TÍN x   321601073 29/6/2015 CA. Bến Tre Phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

73 TRẦN THỊ HOÀNG NGÂN   x 320647341 3/6/2016 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

74 NGÔ VĂN CHÂU x   320608193 15/12/2013 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

75 BÙI THỊ THANH XUÂN   x 321582859 2/8/2013 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

76 LÊ THỊ HỒNG XUÂN   x 320627534 5/12/2008 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

77 HUỲNH TẤN LỢI x   321212455 1/8/2011 CA Bến Tre Giao Hòa, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

78 VÕ THỊ LAN   x 320560399 2/7/2012 CA Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

79 VÕ THỊ LỆ   x 320716405 16/3/2012 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

80 NGUYỄN VĂN NHẨN x   321258733 20/6/2017 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

81 NGUYỄN XUÂN PHONG x   321722287 2/8/2017 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

82 DƯƠNG THỊ LUYẾN   x 320310296 5/12/2008 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 



83 CAO TẤN TÀI x   320879474 14/10/2011 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

84 LÊ THỊ HỒNG THU   x 321152614 1/7/2016 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

85 LÊ VĂN LÀNH x   320317139 4/12/2008 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

86 ĐOÀN VĂN DŨNG x   320309874 4/12/2008 CA Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

87 NGUYỄN TẤN MAI x   321240512 2/8/2015 CA Bến Tre Ấp Nhơn Hòa, Mỹ Nhơn, Ba Tri Đạt 

88 NGUYỄN THỊ NGHĨA   x 320270181   CA Bến Tre Ấp Nhơn Phú Xã Mỹ Nhơn, Đạt 

89 HUỲNH THỊ THANH VÂN   x 321338744 26/11/2004 CA Bến Tre ấp Nhơn Hóa, Mỹ Nhơn Ba Tri Đạt 

90 TRẦN THỊ KIM THÚY   x 321195771 16/3/2004 CA Bến Tre Ấp Nhơn Hòa, Mỹ Nhơn, Ba Tri Đạt 

91 GIANG THỊ THANH HIỀN   x 320643485 30/10/2017 CA Bến Tre Ấp Nhơn Hòa, Mỹ Nhơn, Ba Tri Đạt 

92 NGUYỄN THỊ KIM THOA   x 320889246 15/11/2007 CA Bến Tre Ấp Nhơn Phú Xã Mỹ Nhơn, Đạt 

93 HUỲNH THỊ NGỌC ĐIỆP   x 320996811 21/7/2012 CA Bến Tre Ấp Nhơn Hòa, Mỹ Nhơn, Ba Tri Đạt 

94 ĐẶNG THỊ MƯỜI   x 320281234 28/6/2005 CA Bến Tre Ấp Nhơn Hòa, Mỹ Nhơn, Ba Tri Đạt 

95 LƯƠNG THỊ HIỀN   x 320889333 15/11/2007 CA Bến Tre Ấp Nhơn Hòa, Mỹ Nhơn, Ba Tri Đạt 

96 VÕ THỊ PHƯƠNG   x 320952410 25/6/2013 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

97 NGUYỄN VĂN ĐỨC x  320789994 15/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

98 NGUYỄN THỊ PHONG   x 320252453 19/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

99 ĐỖ THỊ CHI   x 320269129 19/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

100 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG   x 320889763 16/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

101 LÊ THỊ ĐƯƠNG   x 320762971 16/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

102 TRƯƠNG THỊ SẦU RIÊNG   x 320923229 2/8/2010 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

103 ĐỖ HOÀNG VÂN x   320545085 16/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

104 PHẠM VĂN HÒA x   321160790 13/7/2017 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

105 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP   x 320751393 17/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

106 TỐNG THỊ LỆ QUYÊN   x 320889215 19/11/2007 CA Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre Đạt 



 


